
Lớp :

Ngành học : 

Sĩ số :

Số SV đang học : 28

Stt Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Trạng thái SV

1 DTN1653160025 Khoàng Văn Bảo 28/04/1998 Nam Mường Mô - Mường Tè - Lai Châu Bình thường

2 DTN1653160022 Mùa A Chang 14/08/1997 Nam Tả Phìn - Tủa Chùa - Lai Châu Bình thường

3 DTN1653160044 Lò A Chữ 18/08/1998 Nam Vàng San - Mường Tè - Lai Châu Bình thường

4 DTN1658520008 Cử Chẩn Cù 11/11/1998 Nam Thèn Phàng - Xín Mần - Hà Giang Bình thường

5 DTN16530A0006 Khoàng Văn Dương 05/07/1997 Nam Nậm Khao - Mường Tè - Lai Châu Bình thường

6 DTN1653160014 Vi Quang Hà 11/11/1997 Nam Bằng Hành - Bắc Quang - Hà Giang Bình thường

7 DTN1653160016 Lý Thị Thanh Hoàn 25/05/1998 Nữ Hoàng Việt - Văn Lãng - Lạng Sơn Bình thường

8 DTN1653160018 Đinh Quang Hợp 05/03/1998 Nam Thụy Hùng - Thạch An - Cao Bằng Bình thường

9 DTN1653060007 Hoàng Phi Hùng 05/09/1998 Nam
Nam Thành - Quyết Thắng - Tp Thái 

Nguyên - Thái Nguyên
Bình thường

10 DTN1653160023 Triệu Tài Huy 18/01/1998 Nam Dân Tiến - Võ Nhai - Thái Nguyên Bình thường

11 DTN1653160048 Lỳ Pó Hừ 16/07/1995 Nam Mường Tè - Lai Châu Bình thường

12 DTN1653160009 Trương Văn Hưng 15/07/1998 Nam An Khánh - Đại Từ - Thái Nguyên Bình thường

13 DTN1653160001 Bàn Thị Hương 13/11/1998 Nữ Đổng Xá - Na Rì - Bắc Kạn Bình thường

14 DTN1653060011 Moong Bá Khiểu 26/06/1998 Nam Mường Típ - Kỳ Sơn - Nghệ An Bình thường

15 DTN1653160017 Nguyễn Đình Khoa 28/09/1998 Nam Thạch Cẩm - Thạch Thành - Thanh Hóa Bình thường

16 DTN16530A0069 Triệu Đức Linh 16/10/1997 Nam Địa Linh - Ba Bể - Bắc Kạn Bình thường

17 DTN1658510026 Triệu Khánh Linh 17/08/1997 Nam La Hiên - Võ Nhai - Thái Nguyên Bình thường

18 DTN1653160010 Nguyễn Thị Miền 31/03/1998 Nữ Bằng Phúc - Chợ Đồn - Bắc Kạn Bình thường

19 DTN1653160033 Vừ A Minh 02/01/1996 Nam Huổi Lèng - Mường Lay - Lai Châu Bình thường

20 DTN1653060028 Nguyễn Ngọc Quang 04/10/1998 Nam Quang Trung - Vụ Bản - Nam Định Bình thường

21 DTN1653160026 Nguyễn Văn Thành 06/04/1996 Nam Tân Châu - Khoái Châu - Hưng Yên Bình thường

22 DTN1653160012 Vũ Hoàng Thành 28/08/1998 Nam
Túc Duyên - Tp Thái Nguyên - Thái 

Nguyên
Bình thường

23 DTN16530A0003 Nguyễn Trọng Thuận 17/03/1997 Nam Xuân Hòa - Hà Quảng - Cao Bằng Bình thường

24 DTN1654120068 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 06/08/1998 Nữ Thái Nguyên Bình thường

25 DTN1653160005 Phạm Văn Trung 12/07/1998 Nam Vinh Quang - Vĩnh Bảo - Hải Phòng Bình thường

26 DTN1653160020 Chu Đức Trưởng 03/05/1998 Nam Bành Trạch - Ba Bể - Bắc Kạn Bình thường

27 DTN1653160003 Phan Ngọc Tú 11/11/1998 Nam Lào Cai Bình thường

28 DTN1653160034 Mùa A Vinh 29/08/1997 Nam Huổi Lèng - Mường Lay - Lai Châu
Bình thường
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